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QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc thành lập tổ cốt cán bồi dưỡng và triển khai 

 Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp Tiểu học 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH 
 

  C n    Qu  t   n  số 2 /201 /QĐ-UBND n    14/ /201      UBND 

t n  Ho  B n  v  v      n   n  qu    n  v  tr        n n   n   m v   qu  n   n  

cơ  ấu tổ          Sở G áo d   v  Đ o t o t n  Hò  B n ; 

C n    T ôn  tư số 14/2018/TT-BGDĐT n    20/ /2018     Bộ G áo 

d   v  Đ o t o v  v      n   n    uẩn H  u trưởn   ơ sở   áo d   p ổ t ôn ; 

T ôn  tư  số 20/2018/TT-BGDĐT n    22/8/2018     Bộ G áo d   v  Đ o t o 

v  v      n   n    uẩn n    n    p   áo v ên  ơ sở   áo d   p ổ t ôn ; 

C n    K   o    số104/KH-UBND ngày 31/5/2019     UBND t n  

Hòa Bình v  v    tr ển k    C ươn  tr n    áo d   p ổ t ôn  mớ  n m 2018; 

Xét    n        Trưởn  p òn  G áo d   T ểu  ọ    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. T  n  lập tổ  ốt  án  ồ  dưỡn  v  tr ển k    t ự     n C ươn  tr n  

  áo d   p ổ t ôn  n m 2018  ố  vớ   ấp T ểu  ọ  v   ử  á  ôn  (  )  ó tên tron  

danh sách kèm theo. 

Điều 2.  Tổ  ốt  án t ự     n n   m v  v  qu  n   n t eo K oản 3  

Đ  u 12     T ôn  tư số 14/2018/TT-BGDĐT n    20/ /2018     Bộ G áo 

d   v  Đ o t o v  v    qu    n  n   m v       án  ộ quản lý  ơ sở   áo d   

p ổ t ôn   ốt  án; K oản 3  Đ  u 12     T ôn  tư số 20/2018/TT-BGDĐT 

n    22/8/2018     Bộ G áo d   v  Đ o t o v  v    qu    n  n   m v      

  áo v ên  ơ sở   áo d   p ổ t ôn   ốt  án v   á  n   m v  t eo k   o    

    Sở G áo d   v  Đ o t o.  

- N   m v     t ể      á  t  n  v ên do Tổ trưởn  p ân  ôn . 

- Qu  t   n  n    ó    u lự  kể từ n    k . 

Điều 3. Trưởn  p òng      n n     u ên môn n    p v  Sở G áo d   v  

Đ o t o  Trưởn  p òn  G áo d   v  Đ o t o  á   u  n  t  n  p ố v   á  ôn  

(  )  ó tên     t   Đ  u 1    u trá   n   m t     n  Qu  t   n  n  ./. 
 
 

Nơi nhận: 
- N ư    u 3;   

- GĐ   á  PGĐ Sở;  

- Website ngành;                                    

- Lưu: VT  GDTH (Ho.15b).   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                            

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến 



DANH SÁCH 

Tổ cốt cán bồi dưỡng và triển khai thực hiện 

 Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp tiểu học 
 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGD&ĐT,   ngày          tháng  01  năm 2020  của Sở GD&ĐT) 

 

T

T 
Họ v  tên 

Sinh 

n m 

Nam/ 

Nữ 

Dân 

tộ  
C    v  Đơn v   ôn  tá  Tr n   ộ P   trá   môn Đ  n t o   

1 N u ễn T   Hồn  D ễm 1976 Nữ Kinh 
Trưởn  p òn  

Giáo d   T ểu  ọ  
Sở GD&ĐT Hòa Bình T    Sĩ Tổ trưởn  0986446689 

2 P  m T   K m O n  1971 Nữ Kinh 
Phó Trưởn  p òn  

G áo d   T ểu  ọ  
Sở GD&ĐT Hò  B n  T    Sĩ T  n  V  t 0965703388 

3 Dươn  T   T  n  Hươn  1972 Nữ Kinh H  u trưởn  
T ểu  ọ  Hữu N      

t  n  p ố Hòa Bình 
Đ    ọ  T  n  V  t 0912002566 

4 N u ễn T   Cẩm Mỹ 1974 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
PTDTBTTH&THCS L   Sỹ 

hu  n Yên T    
Đ    ọ  T  n  V  t 0912399055 

5 Đo n T   H n  1985 Nữ Kinh Giáo viên 
TH&THCS Bắ  P on   

hu  n C o P on  
Đ    ọ  T  n  V  t 0946285084 

6 N u ễn T   Họ  1976 Nam Kinh 
Chuyên viên phòng 

G áo d   T ểu  ọ  
Sở GD&ĐT Hò  B n  Đ    ọ   Toán 0986368896 

7 Đ n  T   Hu  1976 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
T ểu  ọ  Lý Tự Trọn   

 t  n  p ố Hò  B n  
Đ    ọ   Toán 0977295248 

8 N u ễn T   L   1971 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
TH&THCS Xuân Phong, 

hu  n C o P on  
Đ    ọ  Toán 0944776229 

9 X  T   N ọ  H  1978 Nữ M Giáo viên 
T ểu  ọ  K m Đồn    

hu  n Đ  Bắ  
Đ    ọ  Toán 0984928590 

10 N u ễn T   T ú  Hằn  1973 Nữ Kinh H  u trưởn  
T ểu  ọ  L   T  n    

 u  n Yên T    
Đ    ọ  

Tự n  ên v   

Xã  ộ  
0382341373 

11 N u ễn K m Tu  n 1976 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
TH&THCS Tân Vinh, 

 hu  n Lươn  Sơn 
Đ    ọ  

 Tự n  ên v   

Xã  ộ  
0988285089 

12 N u ễn T   M n  Hồn  1972 Nữ Kinh Giáo viên 
T ểu  ọ  t   trấn M   C âu  

 u  n M   C âu 
Đ    ọ  

Tự n  ên v   

Xã  ộ  
0962118667 



13 Đặn  T  n Lợ  1977 Nam Kinh P ó H  u trưởn  
TH&THCS Yên N    p  

 u  n L   Sơn 
Đ    ọ  

G áo d   

 t ể   ất 
0375967314 

14 X  T  n H   1986 Nam M Giáo  viên 
T ểu  ọ  K m Đồn   

  u  n Đ  Bắ  
Đ    ọ  

G áo d    

t ể   ất 
0986022285 

15 Bù  T   T u Qu ên 1988 Nữ Kinh Giáo viên 
T   trấn Mườn  K  n  

hu  n Tân L   
Đ    ọ  

G áo d   

 t ể   ất 
0989641585 

16 Trần T   Hườn  1974 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
TH&THCS C   t   n   

hu  n L   Sơn 
Đ    ọ  Mỹ t uật 0984593876 

17 Lươn  M n  Tuấn 1977 Nam Kinh Giáo viên 
TH&THCS C o T ắn   

 u  n Lươn  Sơn 
Đ    ọ  Mỹ t uật 0978323368 

18 Lưu T   Hườn  1983 Nữ Kinh Giáo viên 
TH&THCS Đôn  Bắ   

 u  n K m Bô  
Đ    ọ  Mỹ t uật 0854487888 

19 N u ễn Hồn  M n  1973 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
T ểu  ọ  Hữu N      

T  n  p ố Hò  B n  
Đ    ọ  Âm n    0962595511 

20 Đ o Xuân T ắn  1988 Nam Kinh Giáo viên 
T ểu  ọ  N ọ  Lươn  A, 

 u  n Yên T    
Đ    ọ  Âm n    0967275161 

21 Bù  V n P on  1982 Nam M Giáo viên 
T ểu  ọ  P ú Lão  

  u  n L   T    
Đ    ọ  Âm N    0983806619 

22 Lê T   Thu Hươn  1971 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
T ểu  ọ  t   trấn C o P on   

hu  n C o P on  
Đ    ọ  Đ o     0983781488 

23 Dươn  T   H  n 1970 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
TH&THCS P ú Cườn   

 u  n Tân L   
Đ    ọ  Đ o     0969462999 

24 N u ễn T   H  n 1976 Nữ Kinh Giáo viên 
TH&THCS Vĩn  T  n  

hu  n K m Bô  
Đ    ọ  Đ o     

0359353419 

 

25 H  N ọ  L n 1971 Nữ Kinh H  u trưởn  
T ểu  ọ  Lê V n Tám   

t  n  p ố Hò  B n  
Đ    ọ  

Ho t  ộn  

trả  n    m 
0965767099 

26 Đỗ T   T  n  Hu  n 1973 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
T ểu  ọ  t   trấn C   Nê  

 u  n L   T    
Đ    ọ  

Ho t  ộn  

trả  n    m 
0981180186 

27 N u ễn T   T    1970 Nữ Kinh P ó H  u trưởn  
T ểu  ọ  t   trấn M   C âu  

 u  n M   C âu 
Đ    ọ  

Ho t  ộn  

trả  n    m 
0984928590 



28 Lê T   N ọ  1974 Nữ Kinh Giáo viên 
TH&THCS K m T  n  

hu  n K m Bô  
Đ    ọ  

Ho t  ộn  

trả  n    m 
0399626217 

29 Bù  Qu n  Hả  1980 Nam Kinh 
Chuyên viên phòng 

G áo d   T ểu  ọ  
Sở GD&ĐT Hò  B n  Đ    ọ  T  n  An  0971519520 

30 P  m Trun  K ên 1978 Nam Kinh Chuyên viên 
P òn  GD&ĐT L   Sơn  

hu  n L   Sơn 
T    Sĩ T  n  An  0982862747 

31 N ô T   T ù  Hươn  1971 Nữ Kinh H  u trưởn  

P ổ t ôn    ất lượn    o  

N u ễn Tất T  n    

T  n  p ố Hò  B n  

T    Sĩ T  n  An  0936050610 

32 H  T   P ươn  Ho  1978 Nữ Kinh Giáo viên 
T ểu  ọ  Lý Tự Trọn    

thành p ố Hò  B n  
Đ   Họ  T  n  An  0398709363 

(Danh sách này gồm có 32 người) 
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